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1 16058861 Đỗ Thị Ngọc Anh 24/10/1998 Nam Định 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

2 19487481 Dương Thị Vân Anh 22/08/2001 Long An 6.5 5.0 6.0 8.0 6.5 6.0 Đạt

3 17070311 Lê Hữu Anh 06/09/1999 Thanh Hóa 7.0 9.0 7.0 10.0 7.0 8.4 Đạt

4 18079361 Nguyễn Thị Kim Anh 22/04/2000 TT Huế 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

5 18086121 Nguyễn Thị Mỹ Anh 09/07/2000 Quảng Ngãi 7.5 5.0 7.0 10.0 7.5 6.8 Đạt

6 19470861 Phạm Xuân Anh 20/01/2001 Đồng Nai 5.5 8.0 6.0 9.0 5.5 7.4 Đạt

7 20103121 Nguyễn Ngọc Ánh 04/06/2002 Hải Phòng 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

8 19001685 Nguyễn Quốc Bảo 22/03/2001 Đắk Lắk 6.5 6.0 5.0 5.0 6.5 5.4 Đạt

9 18009081 Lê Nhựt Bình 17/03/2000 Kiên Giang 5.5 5.0 1.0 3.0 5.5 3.0 Không đạt

10 19462151 Nguyễn Thái Bình 07/01/2001 Tiền Giang 6.0 5.0 9.0 6.0 6.0 6.8 Đạt

11 19631191 Mai Thị Ngọc Châm 05/12/2001 Đắk Lắk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

12 19460261 Trần Văn Chánh 02/08/2001 Long An 4.5 4.5 4.0 6.0 4.5 4.6 Không đạt

13 19458331 Trương Hoàng Chiến 02/02/2001 Gia Lai 5.5 1.5 2.0 7.0 5.5 2.8 Không đạt

14 18041431 Vũ Thị Thu Cúc 10/05/2000 Đồng Nai 5.0 4.5 5.0 7.0 5.0 5.2 Đạt

15 18094251 Lê Đông Cul 10/10/2000 Đồng Tháp 4.0 3.0 3.0 7.0 4.0 3.8 Không đạt

16 19457581 Dương Tiến Danh 02/12/2001 Bình Phước 5.0 6.5 6.0 5.5 5.0 6.1 Đạt

17 18049401 Đỗ Thị Anh Đào 24/11/2000 Bình Phước 4.0 2.0 0.0 0.0 4.0 0.8 Không đạt

18 18047691 Nguyễn Cao Tiến Đạt 29/07/2000 BR-VT 7.5 10.0 10.0 10.0 7.5 10.0 Đạt

19 18100651 Bùi Thị Thúy Diễm 10/02/2000 Phú Yên 5.0 5.0 2.0 4.0 5.0 3.6 Không đạt

20 19469701 Đào Thị Ngọc Diễm 25/05/2001 Tây Ninh 6.5 9.0 8.0 10.0 6.5 8.8 Đạt
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21 19448051 Tô Văn Điều 07/01/2000 Long An 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

22 17063161 Lê Tấn Dinh 8/5/1999 Đồng Nai 7.0 3.0 7.0 6.0 7.0 5.2 Đạt

23 19440471 Trần Anh Đức 25/09/2001 TP. HCM 5.5 7.0 7.0 10.0 5.5 7.6 Đạt

24 18033511 Trương Việt Đức 20/05/2000 Phú Yên 6.0 7.0 6.0 9.0 6.0 7.0 Đạt

25 18090921 Vũ Hữu Đức 13/02/2000 Thanh Hóa 3.5 4.0 5.0 9.0 3.5 5.4 Không đạt

26 18098501 Nguyễn Kim Dung 19/06/2000 Đồng Nai 5.0 5.0 5.0 8.0 5.0 5.6 Đạt

27 19457951 Nguyễn Thị Ánh Dương 14/04/2001 Thanh Hoá 7.0 5.0 5.0 10.0 7.0 6.0 Đạt

28 19473251 Nguyễn Đức Duy 04/05/2001 Khánh Hòa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

29 20019821 Nguyễn Hoàng Duy 26/01/2002 BR - VT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

30 19433901 Nguyễn Hữu Thường Duy 22/03/2001 TP. HCM 5.0 4.0 1.0 0.0 5.0 2.0 Không đạt

31 17082511 Trương Bá Duy 10/07/1999 Tây Ninh 5.0 3.0 1.0 9.0 5.0 3.4 Không đạt

32 18077441 Đặng Thị Mỹ Duyên 16/05/2000 Long An 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

33 18086971 Lê Thùy Giang 21/04/2000 TP. HCM 5.5 9.0 8.0 6.0 5.5 8.0 Đạt

34 18025161 Lê Thị Thu Hà 26/03/2000 Bình Phước 4.5 5.5 4.0 4.0 4.5 4.6 Không đạt

35 18079511 Phan Thị Hồng Hà 30/05/2000 Đắk Lắk 5.5 7.0 6.0 9.0 5.5 7.0 Đạt

36 19519031 Võ Thị Ngọc Hân 01/08/2001 TP. HCM 4.5 3.0 6.0 7.0 4.5 5.0 Không đạt

37 19480251 Bùi Thị Lệ Hằng 01/06/2001 Quảng Bình 3.5 10.0 7.0 7.0 3.5 8.2 Không đạt

38 18065811 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 17/08/2000 Đắk Lắk 7.0 6.0 9.0 8.0 7.0 7.6 Đạt

39 18097691 Trần Thị Hồng Hạnh 14/09/2000 Quảng Ngãi 7.5 10.0 10.0 10.0 7.5 10.0 Đạt

40 17090571 Dương Thị Thanh Hảo 27/07/1999 Phú Yên 5.5 7.0 9.0 8.0 5.5 8.0 Đạt

41 20032271 Lâm Hảo Hảo 09/09/2002 Gia Lai 6.5 7.5 9.0 9.0 6.5 8.4 Đạt

42 19529731 Ngô Văn Hạt 24/04/2001 Bình Định 6.0 5.0 6.0 7.0 6.0 5.8 Đạt

43 19529341 Hồ Quang Hậu 27/01/2001 TP. HCM 5.5 7.0 6.0 4.0 5.5 6.0 Đạt

44 19453281 Lê Thị Phương Hậu 10/07/2001 Bình Định 5.5 5.0 6.0 8.0 5.5 6.0 Đạt

45 18019531 Nguyễn Thanh Hậu 17/05/2000 Tiền Giang 4.0 6.0 3.0 8.0 4.0 5.2 Không đạt



Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2

G. ChúWin_Word Excel Powerpoint Lý Thuyết Thực HànhNơi SinhSTT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh
Lý Thuyết

Thực Hành Tổng Kết
Xếp loại

46 15010761 Đỗ Nguyễn Thu Hiền 10/06/1997 Khánh Hoà 4.0 3.0 1.0 2.0 4.0 2.0 Không đạt

47 18088821 Trần Thị Thu Hiền 19/08/1999 TP. HCM 5.5 4.0 6.0 5.0 5.5 5.0 Đạt

48 18080151 Đặng Văn Hiển 30/01/2000 Gia Lai 4.0 5.0 2.0 2.0 4.0 3.2 Không đạt

49 18103221 Trần Hiển 15/12/1991 Đồng Nai 4.0 3.0 6.0 6.0 4.0 4.8 Không đạt

50 19439931 Lê Trung Hiếu 09/09/2001 Cần Thơ 4.0 3.0 2.0 4.0 4.0 2.8 Không đạt

51 19453531 Ngô Văn Hiếu 22/08/2001 Đắk Lắk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

52 17093711 Nguyễn Minh Hiếu 22/03/1999 Vũng Tàu 7.5 7.0 7.0 9.0 7.5 7.4 Đạt

53 18006641 Trần Quốc Hòa 26/09/2000 Phú Yên 4.5 5.0 2.5 3.0 4.5 3.6 Không đạt

54 18079481 Dương Văn Hoàng 14/07/1999 Thanh Hóa 4.0 5.0 2.0 1.0 4.0 3.0 Không đạt

55 18054551 Nguyễn Phan Văn Họp 02/08/2000 Đồng Tháp 4.5 5.0 5.0 5.0 4.5 5.0 Không đạt

56 19456981 Lê Duy Hợp 25/05/2001 Ninh Thuận 5.5 5.0 1.5 5.0 5.5 3.6 Không đạt

57 18051151 Phan Thanh Hùng 18/05/2000 Quảng Ngãi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

58 16071741 Tô Văn Hùng 09/12/1998 Lâm Đồng 4.5 7.0 5.0 8.0 4.5 6.4 Không đạt

59 18087221 Hoàng Thị Hương 14/11/2000 Thanh Hóa 5.0 4.5 8.0 5.0 5.0 6.0 Đạt

60 19494521 Lê Trần Minh Hương 11/06/2001 Phú Yên 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

61 19482661 Mã Thị Xuân Hương 16/01/2001 Đồng Nai 5.5 5.0 2.0 6.0 5.5 4.0 Không đạt

62 19498071 Ngô Thị Thu Hương 07/04/2001 Quảng Nam 6.5 8.0 6.0 5.0 6.5 6.6 Đạt

63 18050191 Nguyễn Thị Thanh Hương 4/3/2000 Bảo Lộc 8.5 9.0 6.0 8.0 8.5 7.6 Đạt

64 18091871 Trương Thị Mai Hương 28/02/2000 Cà Mau 6.5 8.0 8.5 6.5 6.5 7.9 Đạt

65 19455391 Đặng Tuấn Huy 22/07/2001 Quảng Ngãi 6.5 5.0 2.0 7.0 6.5 4.2 Không đạt

66 19478201 Lê Thị Huyền 17/08/2001 Thanh Hóa 7.0 8.0 8.0 9.0 7.0 8.2 Đạt

67 18043491 Phún Thu Huyền 12/07/2000 Đồng Nai 6.0 7.0 8.0 8.0 6.0 7.6 Đạt

68 18090791 Trần Chúc Huỳnh 01/01/1999 Bạc Liêu 3.0 5.0 4.0 6.0 3.0 4.8 Không đạt

69 18073021 Trương Vũ Kha 20/12/2000 Bình Định 6.0 6.0 7.0 9.0 6.0 7.0 Đạt

70 17041741 Nguyễn Đức Khải 14/08/1999 Tây Ninh 7.5 4.0 6.5 6.5 7.5 5.5 Đạt
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71 17054241 Đàm Văn Khang 11/02/1999 Gia Lai 7.0 5.0 5.0 6.0 7.0 5.2 Đạt

72 19457701 Lý Văn Khang 24/05/2001 Tiền Giang 4.0 5.0 4.5 6.0 4.0 5.0 Không đạt

73 18046641 Nguyễn Vĩnh Khang 16/06/2000 TP. HCM 7.0 5.0 5.0 8.0 7.0 5.6 Đạt

74 18005791 Võ Duy Khang 22/12/2000 Bến Tre 5.0 3.0 2.0 2.0 5.0 2.4 Không đạt

75 19472951 Trương Ngọc Vân Khanh 27/01/2001 TP. HCM 6.0 5.5 7.0 8.5 6.0 6.7 Đạt

76 19446951 Nguyễn Kim Khánh 27/2/2001 TP. HCM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

77 17026831 Tạ Hữu Khánh 20/01/1999 Long An 5.0 4.0 3.0 4.0 5.0 3.6 Không đạt

78 18018971 Lê Tấn Khoa 16/04/2000 TP. HCM 3.5 5.0 6.5 4.0 3.5 5.4 Không đạt

79 19459571 Trần Võ Thanh Khoa 06/06/2001 TP. HCM 4.0 1.0 1.0 5.0 4.0 1.8 Không đạt

80 19474601 Nguyễn Thành Kiên 09/02/2001 Đồng Nai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

81 19504901 Nguyễn Vũ Trung Kiên 01/09/2001 Bình Thuận 7.0 5.0 8.0 8.0 7.0 6.8 Đạt

82 18093141 Lê Vân Kiều 17/08/2000 Bình Định 6.0 4.0 2.0 4.0 6.0 3.2 Không đạt

83 19437751 Lại Hương Lan 25/04/2001 Long an 3.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.4 Không đạt

84 19485531 Lê Thị Lan 06/02/2001  Nghệ An 6.5 6.0 3.0 7.0 6.5 5.0 Đạt

85 18029411 Lý Thị Liên 06/10/2000 Gia Lai 4.5 9.0 8.0 8.0 4.5 8.4 Không đạt

86 18088881 Đồng Văn Linh 02/02/2000 Thanh Hóa 5.0 5.0 5.5 8.0 5.0 5.8 Đạt

87 18047871 Hồ Huỳnh Tuyết Linh 13/01/2000 Bến Tre 6.5 5.0 6.0 9.0 6.5 6.2 Đạt

88 19471531 Trần Nhật Linh 06/10/2001 Cà Mau 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

89 19529121 Võ Nguyễn Bảo Linh 20/10/2001 Cà Mau 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

90 19438011 Phan Thị Loan 19/05/2001 Quảng Ngãi 7.0 7.0 9.0 9.0 7.0 8.2 Đạt

91 19473021 Phan Phước Lộc 28/01/2001 Quảng Ngãi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

92 18057941 Nguyễn Ngọc Hoàng Long 11/08/2000 TP. HCM 6.5 7.0 4.0 10.0 6.5 6.4 Đạt

93 18039871 Lê Minh Luân 25/09/2000 An Giang 6.0 8.0 9.0 7.0 6.0 8.2 Đạt

94 17003091 Nguyễn Trọng Lực 23/03/1999 Đồng Tháp 3.5 5.0 3.0 5.0 3.5 4.2 Không đạt

95 18089461 Nguyễn Thị Trúc Ly 03/01/2000 Tiền Giang 6.0 5.0 5.0 7.0 6.0 5.4 Đạt
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96 17090701 Đậu Thanh Thủy Lý 19/08/1996 TP. HCM 6.0 5.0 7.0 7.0 6.0 6.2 Đạt

97 18036311 Huỳnh Ngọc Mai 29/01/2000 Bạc liêu 5.0 6.0 3.0 6.0 5.0 4.8 Không đạt

98 18098821 Nhữ Thị Hồng Mai 14/12/2000 Kon Tum 4.5 6.0 1.0 6.0 4.5 4.0 Không đạt

99 19471641 Lê Công Minh 23/10/1999 Đắk Lắk 5.5 7.0 5.0 7.0 5.5 6.2 Đạt

100 18056171 Nguyễn Văn Minh 10/03/2000 Nghệ An 6.5 4.0 4.0 6.0 6.5 4.4 Không đạt

101 18089471 Nguyễn Văn Minh 05/04/2000 Hà Tĩnh 3.5 5.0 2.0 5.0 3.5 3.8 Không đạt

102 19434631 Phạm Thị Trà My 06/12/2001 TP. HCM 4.5 5.0 2.0 6.0 4.5 4.0 Không đạt

103 17069831 Vũ Thảo My 19/10/1999 Kiên Giang 5.5 3.0 2.0 7.0 5.5 3.4 Không đạt

104 18041751 Lưu Hoàn Mỹ 31/03/2000 Khánh Hoà 6.0 4.0 6.0 6.0 6.0 5.2 Đạt

105 20041761 Nguyễn Kiều Nguyệt Nga 01/09/2002 Đồng Nai 5.0 4.0 0.0 4.0 5.0 2.4 Không đạt

106 18080391 Ký Kim Ngân 12/04/2000 TP. HCM 4.5 2.0 3.0 5.0 4.5 3.0 Không đạt

107 19483531 Nguyễn Thị Kim Ngân 11/04/2001 Quảng Ngãi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

108 18036341 Trần Thị Kim Ngân 24/11/2000 Long An 5.5 6.0 2.0 5.0 5.5 4.2 Không đạt

109 17042671 Quách Khải Nghiêm 20/11/1998 Trà Vinh 5.5 4.5 7.0 6.0 5.5 5.8 Đạt

110 18089301 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 26/02/2000 Quảng Trị 7.5 6.5 7.0 7.0 7.5 6.8 Đạt

111 19433391 Phạm Thái Ngọc 06/12/2001 Tây Ninh 4.5 4.0 1.0 4.0 4.5 2.8 Không đạt

112 18045961 Bùi Bảo Nguyên 25/01/2000 Long An 5.0 7.0 9.5 8.0 5.0 8.2 Đạt

113 18063611 Lê Minh Nguyên 01/08/2000 TP. HCM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

114 18084021 Nguyễn Thị Thùy Nguyên 21/10/2000 Huế 5.0 8.0 4.0 10.0 5.0 6.8 Đạt

115 18088511 Nguyễn Trần Minh Nguyên 02/01/2000 Bến Tre 7.0 7.0 6.0 6.0 7.0 6.4 Đạt

116 18004681 Trần Tiến Nhân 03/02/2000 Bình Định 4.5 2.0 0.0 3.0 4.5 1.4 Không đạt

117 18064101 Đinh Ích Nhật 02/01/2000 Đắk Lắk 4.5 5.0 2.0 7.0 4.5 4.2 Không đạt

118 18079911 Phan Thanh Nhật 09/01/2000 Bình Định 6.5 6.0 7.0 8.0 6.5 6.8 Đạt

119 19466181 Lê Võ Yến Nhi 11/01/2001 TP. HCM 5.0 2.5 1.0 3.0 5.0 2.0 Không đạt

120 19473011 Nguyễn Dương Hoài Nhi 28/07/2001 Bình Phước 4.5 6.0 10.0 10.0 4.5 8.4 Không đạt
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121 18075481 Nguyễn Ngọc Tú Nhi 12/12/2000 Đồng Nai 6.0 4.0 5.0 7.0 6.0 5.0 Đạt

122 19511811 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/08/2001 Bình Dương 5.0 4.0 1.0 5.0 5.0 3.0 Không đạt

123 18028351 Tô Thị Hồng Nhi 04/07/2000 Bình Định 7.0 4.0 5.0 7.5 7.0 5.1 Đạt

124 19479011 Võ Yến Nhi 02/10/2001 Bình Phước 6.0 6.0 7.0 7.0 6.0 6.6 Đạt

125 19466661 Lê Quỳnh Như 01/10/2001 Kiên Giang 4.5 5.0 1.0 5.0 4.5 3.4 Không đạt

126 19463591 Nguyễn Lê Quỳnh Như 18/08/2001 Bình Định 3.5 1.0 0.0 0.0 3.5 0.4 Không đạt

127 19488601 Trần Hoàng Thanh Như 01/01/2001 Tiền Giang 3.5 4.0 4.0 9.0 3.5 5.0 Không đạt

128 18102161 Đỗ Thị Tuyết Nhung 04/02/2000 Bình Định 5.5 6.0 9.0 8.0 5.5 7.6 Đạt

129 19511481 Phạm Thị Ngọc Nhung 18/10/2001 Đồng Tháp 5.5 5.0 5.0 9.0 5.5 5.8 Đạt

130 20089021 Đào Thị Kiều Oanh 06/06/2002 Quảng Ngãi 5.5 2.0 1.0 7.0 5.5 2.6 Không đạt

131 18065741 Phạm Nữ Kiều Oanh 14/09/2000 Đắk Nông 5.5 6.0 3.0 9.0 5.5 5.4 Đạt

132 18071951 Trần Cao Phát 01/09/2000 Bình Định 6.0 4.0 3.0 6.0 6.0 4.0 Không đạt

133 19499061 Trần Thành Phong 16/03/2001 BR - VT 4.5 5.0 9.0 9.0 4.5 7.4 Không đạt

134 19458071 Trần Văn Phong 10/06/2001 Hà Tĩnh 3.5 4.0 3.5 5.5 3.5 4.1 Không đạt

135 19467901 Nguyễn Thị Kim Phụng 31/08/2001 Bến Tre 5.0 3.0 1.0 3.0 5.0 2.2 Không đạt

136 20084361 Đỗ Trần Thiên Phước 26/10/2002 Đồng Nai 5.5 4.0 4.0 3.0 5.5 3.8 Không đạt

137 19499451 Huỳnh Kim Đại Phước 29/03/2001 Lâm Đồng 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

138 19456211 Gịp Mỹ Phương 26/07/2001 TP. HCM 7.0 9.0 9.0 10.0 7.0 9.2 Đạt

139 19453271 Phạm Thị Phương 05/11/2001 Bình Định 4.5 2.0 1.0 3.0 4.5 1.8 Không đạt

140 19481291 Trịnh Thị Hoài Phương 18/06/2001 Bình Thuận 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

141 17010851 Đoàn Thị Phượng 23/02/1999 Hải Dương 4.5 3.0 1.0 6.0 4.5 2.8 Không đạt

142 19430241 Lê Xuân Quân 17/04/2001 Gia Lai 7.5 9.0 10.0 9.0 7.5 9.4 Đạt

143 19462591 Hoàng Minh Quang 08/08/1998 Nam Định 4.5 2.0 2.0 6.0 4.5 2.8 Không đạt

144 19531401 Trần Thanh Quang 24/04/1999 Bắc Ninh 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.2 Đạt

145 18003561 Nguyễn Anh Quốc 24/09/2000 Bình Phước 7.5 7.0 8.0 8.0 7.5 7.6 Đạt
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146 18052411 Nguyễn Hoàng Quyên 17/08/2000 Bến Tre 4.0 6.0 8.0 5.0 4.0 6.6 Không đạt

147 19476801 Nguyễn Vũ Thảo Quyên 19/01/2001 Đồng Nai 6.0 4.0 2.0 6.5 6.0 3.7 Không đạt

148 18017391 Võ Thị Lệ Quyên 16/07/2000 Bình Định 5.0 6.0 1.0 3.0 5.0 3.4 Không đạt

149 20107481 Hoàng Thúy Quỳnh 06/08/2002 Gia Lai 6.5 7.0 8.0 9.0 6.5 7.8 Đạt

150 18042591 Lý Diễm Quỳnh 28/10/2000 Bình Thuận 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

151 19463581 Nguyễn Thị Như Quỳnh 31/12/2001 Bắc Giang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

152 18037281 Tẩn Thị Như Quỳnh 28/05/2000 Bình Phước 6.5 5.0 3.0 6.0 6.5 4.4 Không đạt

153 18054391 Trương Thị Ngọc Quỳnh 27/03/2000 Đắk Lắk 6.5 7.0 9.0 9.0 6.5 8.2 Đạt

154 18464951 Bùi Đắc Anh Tài 29/03/1999 Bình Định 6.5 6.0 1.0 2.0 6.5 3.2 Không đạt

155 18045031 Đoàn Thị Thanh Tâm 18/04/2000 Tiền Giang 4.5 6.0 7.0 8.0 4.5 6.8 Không đạt

156 19432331 Nguyễn Phạm Minh Tân 13/04/2001 BR - VT 7.0 9.0 8.0 9.0 7.0 8.6 Đạt

157 18069921 Phan Võ Duy Tân 04/10/2000 TP. HCM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

158 19523981 Trần Minh Tân 28/10/2001 Tiền Giang 6.0 5.5 10.0 5.5 6.0 7.3 Đạt

159 18047881 Huỳnh Thanh Tấn 27/01/2000 TP. HCM 7.0 7.5 5.0 6.5 7.0 6.3 Đạt

160 18012281 Phạm Phước Thái 31/12/1999 TP. HCM 4.0 4.0 0.0 5.0 4.0 2.6 Không đạt

161 20125061 Phan Quốc Thái 23/06/2002 Gia Lai 2.5 4.0 3.0 2.0 2.5 3.2 Không đạt

162 18083351 Lê Thúc Thanh 23/02/1999 Thanh Hóa 4.5 2.0 1.0 2.0 4.5 1.6 Không đạt

163 19470401 Bùi Tiến Thành 16/08/2000 TP. HCM 4.5 7.0 6.0 6.0 4.5 6.4 Không đạt

164 20072341 Nguyễn Công Thành 15/02/2002 Long An 4.5 4.0 2.0 9.0 4.5 4.2 Không đạt

165 17046181 Bùi Thanh Thảo 17/02/1999 Bến Tre 4.0 3.0 2.0 4.0 4.0 2.8 Không đạt

166 19450301 Lê Thị Thu Thảo 04/01/2001 Long An 5.5 2.0 3.0 3.0 5.5 2.6 Không đạt

167 19458271 Phạm Thị Thu Thảo 17/08/2001 Bình Định 3.0 3.0 0.0 5.0 3.0 2.2 Không đạt

168 19514831 Võ Thị Phương Thảo 27/02/2001 Đắk Lắk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

169 19435561 Đặng Ngọc Thi 16/01/2001 Bình Thuận 5.0 7.0 5.0 5.0 5.0 5.8 Đạt

170 17047471 Đặng Như Thịnh 20/06/1999 Đăk Lăk 6.5 5.0 2.0 4.0 6.5 3.6 Không đạt
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171 18021591 Nguyễn Phú Thịnh 09/02/2000 Long An 5.5 4.0 3.0 4.0 5.5 3.6 Không đạt

172 18093531 Trần Văn Thịnh 05/06/2000 Phú Yên 4.0 6.5 3.0 6.0 4.0 5.0 Không đạt

173 18033591 Trần Nguyễn Bá Thọ 15/01/2000 TP. HCM 8.0 7.0 9.0 10.0 8.0 8.4 Đạt

174 19463491 Nguyễn Thị Ngọc Thoa 04/12/2001 Bình Định 5.0 5.5 2.0 3.0 5.0 3.6 Không đạt

175 18018991 Huỳnh Anh Thư 03/02/2000 Quảng Ngãi 5.0 2.5 6.0 6.0 5.0 4.6 Không đạt

176 19514691 Trịnh Minh Thư 26/06/2001 Đồng Nai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

177 19519581 Lê Thị Thanh Thúy 05/03/2001 Gia Lai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

178 18072071 Lê Thị Thanh Thủy 20/10/2000 Đắk Lắk 5.5 3.0 2.0 8.0 5.5 3.6 Không đạt

179 19452101 Nguyễn Thị Thanh Thủy 06/03/2001 Lâm Đồng 5.5 3.0 0.0 4.0 5.5 2.0 Không đạt

180 19458341 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 26/06/2001 Long An 5.5 2.5 2.0 4.0 5.5 2.6 Không đạt

181 19462671 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 09/06/2001 Quảng Ngãi 4.0 4.0 1.0 0.0 4.0 2.0 Không đạt

182 20028791 Lê Mạnh Tiến 30/03/2002 Đồng Nai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

183 19459321 Nguyễn Minh Tiến 09/04/2000 Cà Mau 4.0 3.0 1.0 8.0 4.0 3.2 Không đạt

184 18066571 Phạm Huỳnh Minh Tiến 05/08/2000 An Giang 5.0 6.0 2.0 6.0 5.0 4.4 Không đạt

185 19524851 Nguyễn Quốc Tính 17/02/2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

186 18036191 Đỗ Thị Kim Tõ 10/12/2000 Bến Tre 5.0 5.0 5.0 7.0 5.0 5.4 Đạt

187 17007361 Nguyễn Thị Hynh Tố 16/11/1999 BR - VT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

188 19530201 Huỳnh Thị Bích Trâm 07/04/2001 Quảng Nam 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.4 Đạt

189 18089891 Cao Thị Huế Trân 29/05/2000 Tây Ninh 4.5 5.0 6.0 8.0 4.5 6.0 Không đạt

190 18044471 Nguyễn Thị Nhã Trân 05/09/2000 Bạc Liêu 6.0 8.0 3.0 7.0 6.0 5.8 Đạt

191 18086541 Trần Bảo Trân 18/10/2000 Tiền Giang 4.0 2.0 4.0 4.0 4.0 3.2 Không đạt

192 19512201 Lê Thị Kiều Trang 21/11/2001 Lâm Đồng 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt v

193 18043861 Nguyễn Thị Trang 03/04/2000 Quảng Nam 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 Đạt

194 18078721 Nguyễn Thị Thu Trang 05/02/2000 Đồng Nai 5.5 7.0 2.0 2.5 5.5 4.1 Không đạt

195 18050551 Phan Ngọc Triều 13/09/2000 Bình Thuận 6.0 5.0 8.5 5.0 6.0 6.4 Đạt
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196 19503211 Trần Tuệ Triều 24/08/2001 Quảng Ngãi 6.5 5.0 0.0 7.0 6.5 3.4 Không đạt

197 18043441 Mai Ngọc Phương Trinh 25/03/2000 TP. HCM 6.0 3.0 6.0 6.0 6.0 4.8 Không đạt

198 18073321 Nguyễn Đỗ Phương Trinh 13/01/2000 Đồng Nai 5.5 3.0 1.0 9.0 5.5 3.4 Không đạt

199 19447811 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 06/09/2001 Long An 4.0 6.0 8.0 6.0 4.0 6.8 Không đạt

200 18050521 Trần Thị Thục Trinh 06/07/2000 Đắk Lắk 7.0 8.0 4.0 7.0 7.0 6.2 Đạt
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